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PHỤ LỤC BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 68/NQ-TW
(Kèm theo Công văn số 4469/SCT-KHTCTH ngày 23/9/2026 của Sở Công Thương)

Bộ chỉ số Nghị quyết số 68-NQTW

Mã số Tên chỉ tiêu Đơn vị tính
Mã 

nhóm 
chỉ số

Tên nhóm chỉ số Mô tả chỉ số, 
công thức tính

Kỳ dữ 
liệu 

(Tháng/ 
Quý/ 
Năm)

Chỉ số Cơ quan chủ trì Cơ quan thực hiện Cơ quan phối 
hợp

Phạm vi dữ liệu Ghi chú Mô tả tiến độ Khó khăn Đề xuất Tài liệu sở cứ

B.07.06

Số lượng các chương trình, sản phẩm 
truyền thông, chuyên đề về phát triển kinh 
tế tư nhân được xây dựng trên các phương 
tiện truyền thông của bộ, ngành, địa 
phương, hiệp hội

Chương trình/sản 
phẩm truyền thông

1

Đổi mới tư duy, thống nhất cao về 
nhận thức và hành động, khơi dậy 
niềm tin, khát vọng dân tộc, tạo 
xung lực mới, khí thế mới để phát 
triển kinh tế tư nhân

Tháng

B.07.07
Tổ chức sự kiện, diễn đàn, tọa đàm, hội 
thảo về phát triển kinh tế tư nhân

Sự kiện 1

Đổi mới tư duy, thống nhất cao về 
nhận thức và hành động, khơi dậy 
niềm tin, khát vọng dân tộc, tạo 
xung lực mới, khí thế mới để phát 
triển kinh tế tư nhân

Tháng

B.07.08

Chỉ số xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung 
văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chương 
trình (sau đây gọi tắt là văn bản QPPL, đề 
án) hoàn thành đúng tiến độ

Số văn bản QPPL, đề 
án

2

Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, 
nâng cao chất lượng thể chế, 
chính sách, bảo đảm và bảo vệ 
hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài 
sản, quyền tự do kinh doanh, 
quyền cạnh tranh bình đẳng của 
kinh tế tư nhân và bảo đảm thực 
thi hợp đồng của kinh tế tư nhân

Tháng

B.07.09

Chỉ số về thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh đã thực hiện cắt giảm, đơn giản 
hóa liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh

Số lượng, tỷ lệ 
TTHC, ĐKKD được 
cắt giảm; số lượng, tỷ 
lệ thời gian được cắt 
giảm, số tiền và tỷ lệ 
chi phí tuân thủ được 
cắt giảm

2

Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, 
nâng cao chất lượng thể chế, 
chính sách, bảo đảm và bảo vệ 
hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài 
sản, quyền tự do kinh doanh, 
quyền cạnh tranh bình đẳng của 
kinh tế tư nhân và bảo đảm thực 
thi hợp đồng của kinh tế tư nhân

Tháng UBND tỉnh Sở Công Thương
Quyết định về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương 
thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện lực Đã hoàn thành.

- Tờ trinh số 3991/TTr-SCT ngày 
28/8/2026 của Sở Công Thương;
- Quyết định Số 2830/QĐ-UBND 
ngày 12/9/2026 của UBND tỉnh.

B.07.10
Chỉ số về triển khai cung cấp dịch vụ công 
cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh không 
phụ thuộc vào địa giới hành chính

Số lượng và tỷ lệ dịch 
vụ công cung cấp 
không phụ thuộc địa 
giới hành chính

2

Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, 
nâng cao chất lượng thể chế, 
chính sách, bảo đảm và bảo vệ 
hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài 
sản, quyền tự do kinh doanh, 
quyền cạnh tranh bình đẳng của 
kinh tế tư nhân và bảo đảm thực 
thi hợp đồng của kinh tế tư nhân

Tháng

B.07.11

Chỉ số về tiếp nhận, xử lý vướng mắc, phản 
ánh, kiến nghị của người dân, doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh tại chuyên mục 
riêng trên trang thông tin điện tử, cổng 
thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị

Số lượng doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh 
phản ánh các vướng 
mắc, kiến nghị tại 
chuyên mục riêng trên 
trang thông tin điện 
tử, cổng thông tin 
điện tử của cơ quan, 
đơn vị

2

Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, 
nâng cao chất lượng thể chế, 
chính sách, bảo đảm và bảo vệ 
hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài 
sản, quyền tự do kinh doanh, 
quyền cạnh tranh bình đẳng của 
kinh tế tư nhân và bảo đảm thực 
thi hợp đồng của kinh tế tư nhân

Tháng UBND tỉnh Sở Công Thương

Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm định cấp, cấp lại, cấp 
điều chỉnh Giấy phép sản xuất, kinh doanh, sản xuất và kinh 
doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2; Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, sản xuất và kinh 
doanh hóa chất có điều kiện và Giấy chứng đủ điều kiện hoạt 
động dịch vụ tồn trữ hóa chất

Đang triển khai
- Quyết định số 206/QĐ-SCT 
ngày 09/9/2026 của Sở Công 
Thương.

B.07.14

Chỉ số về tạo quỹ đất trong khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo 
cho doanh nghiệp công nghệ cao, DNNVV 
và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo 
quy định

tổng số diện tích bình 
quân/khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp hoặc tỷ lệ diện 
tích đất khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp trên địa bàn 
dành cho doanh 
nghiệp công nghệ cao, 
DNNVV và doanh 
nghiệp khởi nghiệp
sáng tạo

3
Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân 
tiếp cận các nguồn lực về đất đai, 
vốn, nhân lực chất lượng cao

Tháng UBND tỉnh Sở Công Thương

Ban Quản lý khu 
kinh tế và các khu 
công nghiệp tỉnh;
Ban Quản lý Khu 
công nghiệp tỉnh;
Sở Tài chính

Cập nhật quy hoạch chi tiết và xác định cụ thể vị trí, diện tích 
quỹ đất đã được quy hoạch, bố trí dành cho doanh nghiệp công
nghệ cao, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo 
quy định.

Đang triển khai thực hiện.

- Văn bản số 6184/UBND-KT1 
ngày 15/9/2026 của UBND tỉnh;
- Văn bản số 4266/SCT-
KHTCTH ngày 15/9/2026 của Sở 
Công Thương

B.07.15
Chỉ số về nhà, đất là tài sản công chưa sử 
dụng tại địa phương

số lượng nhà, đất là 
tài sản công chưa sử 
dụng trên địa bàn 
được công khai dành 
cho doanh nghiệp 
công nghệ cao, 
DNNVV và doanh 
nghiệp khởi nghiệp
sáng tạo

3
Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân 
tiếp cận các nguồn lực về đất đai, 
vốn, nhân lực chất lượng cao

Tháng

B.07.16

Chỉ số về kinh phí bố trí của địa phương hỗ 
trợ một phần đầu tư xây dựng hệ thống kết 
cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, cơ sở ươm tạo dành cho doanh 
nghiệp công nghệ cao, DNNVV và doanh
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Triệu đồng 3
Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân 
tiếp cận các nguồn lực về đất đai, 
vốn, nhân lực chất lượng cao

Tháng

B.07.17

Chỉ số tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất 
trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 
cơ sở ươm tạo của DNNVV, doanh nghiệp 
công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới 
sáng tạo

Số lượng doanh 
nghiệp được tiếp cận 
và số kinh phí hỗ trợ 
doanh nghiệp thuê lại 
đất trong vòng 05 
năm đầu kể từ ngày 
ký hợp đồng thuê đất 
với chủ đầu tư kinh 
doanh hạ tầng khu 
công nghiệp, cụm 
công nghiệp, vườn

3
Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân 
tiếp cận các nguồn lực về đất đai, 
vốn, nhân lực chất lượng cao

Tháng



2

B.07.18

Chỉ số tiếp cận nhà, đất là tài sản công 
chưa sử dụng hoặc không sử dụng tại địa 
phương của doanh nghiệp công nghệ cao, 
DNNVV, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo

Số lượng doanh 
nghiệp được tiếp cận 
và số kinh phí hỗ trợ 
doanh nghiệp thuê

3
Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân 
tiếp cận các nguồn lực về đất đai, 
vốn, nhân lực chất lượng cao

Tháng

B.07.19
Chỉ số tăng trưởng dư nợ tín dụng đối với 
doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 
DNNVV

tỷ lệ (%) dư nợ tín 
dụng cho khu vực 
KTTN và DNNVV

3
Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân 
tiếp cận các nguồn lực về đất đai, 
vốn, nhân lực chất lượng cao

Tháng

B.07.20

Chỉ số tiếp cận của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh, cá nhân kinh doanh với các khoản 
vay có hỗ trợ lãi suất 2%/năm để triển khai 
các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng 
khung tiêu chuẩn ESG

số lượng doanh 
nghiệp, hộ kinh 
doanh, cá nhân kinh 
doanh được vay vốn 
với lãi suất hỗ trợ 
2%/năm để triển khai 
các dự án xanh, tuần 
hoàn và áp dụng 
khung tiêu chuẩn 
ESG và số kinh phí
NSNN hỗ trợ lãi suất

3
Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân 
tiếp cận các nguồn lực về đất đai, 
vốn, nhân lực chất lượng cao

Tháng

B.07.21

Chỉ số về hỗ trợ thuế, phí, lệ phí cho doanh 
nghiệp, cá nhân liên quan được hưởng 
chính sách miễn, giảm thuế về hoạt động 
khởi nghiệp sáng tạo

Số lượng doanh 
nghiệp, cá nhân liên 
quan được hưởng 
chính sách miễn, giảm 
thuế về hoạt động 
khởi nghiệp sáng tạo; 
tổng số thuế, phí, lệ
phí thực hiện miễn,

3
Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân 
tiếp cận các nguồn lực về đất đai, 
vốn, nhân lực chất lượng cao

Tháng

B.07.22

Chỉ số đào tạo, bồi dưỡng giám đốc điều 
hành (thuộc Chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 
2030)

Số doanh nghiệp được 
đào tạo, bồi dưỡng và 
số kinh phí NSNN hỗ 
trợ doanh nghiệp 
tham gia Chương
trình

3
Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân 
tiếp cận các nguồn lực về đất đai, 
vốn, nhân lực chất lượng cao

Tháng

B.07.23

Chỉ số về hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 
cho doanh nghiệp

Số doanh nghiệp đào 
tạo, đào tạo lại nhân 
lực và số kinh phí đào 
tạo, đào tạo lại nhân 
lực của doanh nghiệp

3

Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân 
tiếp cận các nguồn lực về đất đai, 

vốn, nhân lực chất lượng cao

Tháng/
Quý

Sở Công Thương Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và 
Môi trường;
Các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.

- Cập nhật các quy định mới về bảo vệ môi trường tại Nghị 
định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ và 
Thông tư số 09/2026/TTBNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
 - Hướng dẫn thủ tục môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: phân loại dự án theo tiêu chí môi 
trường; đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường; 
đăng ký môi trường. 
- Hướng dẫn quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất 
thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, nước 
thải; quan trắc môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường 
định kỳ; phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải; yêu cầu bảo vệ 
môi trường đối với cụm công nghiệp. 
- Tuyên truyền các nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, 
giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường theo Chỉ thị số 
20/CT-TTg ngày 12/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Kế 
hoạch thực hiện của Bộ Công Thương.
 - Phổ biến chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường 
theo Quyết định số 1894/QĐ-TTg ngày 04/9/2025 của Thủ 
tướng Chính phủ; hướng dẫn khai báo cơ sở dữ liệu môi trường 
ngành Công Thương theo Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 
30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Đã ban hành Kế hoạch và Giấy 
mời hội nghị.

-Kế hoạch số 4189/KH-SCT ngày 
10/9/2026 của Sở Công Thương;
-Giấy mời số 4384/GM-SCT 
ngày 18/9/2026 của Sở Công 
Thương.

B.07.25
Chỉ số về doanh nghiệp thành lập quỹ phát 
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo, chuyển đổi số

số doanh nghiệp 
thành lập quỹ phát 
triển KHCN, ĐMST 
và chuyển đổi số; 
tổng số kinh phí các 
doanh nghiệp dành để 
lập quỹ (tối đa 20% 
thu nhập tính thuế thu 
nhập doanh nghiệp)

4

Thúc đẩy khoa học công nghệ, 
đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, 
chuyển đổi xanh, kinh doanh hiệu 
quả, bền vững trong kinh tế tư 
nhân

Quý/Nă 
m

B.07.26
Chỉ số doanh nghiệp có hoạt động nghiên 
cứu và phát triển (R&D)

Số lượng doanh 
nghiệp có hoạt động 
R&D và số kinh phí 
doanh nghiệp sử dụng 
cho hoạt động R&D

4

Thúc đẩy khoa học công nghệ, 
đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, 
chuyển đổi xanh, kinh doanh hiệu 
quả, bền vững trong kinh tế tư 
nhân

Quý/Nă 
m

B.07.28

Chỉ số về DNNVV đáp ứng tiêu chuẩn, 
chứng chỉ theo yêu cầu của thị trường xuất 
khẩu, doanh nghiệp đầu chuỗi hoặc doanh 
nghiệp FDI

Số DNNVV được hỗ 
trợ (đào tạo, tư vấn) 
về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn, chứng chỉ, 
chứng nhận đáp ứng 
yêu cầu của thị trường 
xuất khẩu, doanh 
nghiệp đầu chuỗi 
hoặc doanh nghiệp
FDI

5

Tăng cường kết nối giữa các 
doanh nghiệp tư nhân, doanh 
nghiệp tư nhân với doanh nghiệp 
nhà nước và doanh nghiệp FDI

Tháng



3

B.07.29

Chỉ số về phát triển doanh nghiệp tiêu biểu, 
tiên phong (thuộc Chương trình phát triển
1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 
2026-2030)

Số lượng doanh 
nghiệp được công 
nhận trên Cổng 
Thông tin doanh 
nghiệp; số lượng 
doanh nghiệp tiên 
phong được hỗ trợ các 
nội dung của Chương 
trình; số kinh phí 
NSNN đã hỗ trợ hoặc
cam kết hỗ trợ doanh

6

Hình thành và phát triển các 
doanh nghiệp lớn và vừa, các tập 
đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu 
vực và toàn cầu

Tháng

B.07.30
Chỉ số về hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị 
trường quốc tế (thuộc Chương trình Go 
Global giai đoạn 2026-2030)

Số lượng doanh 
nghiệp được hỗ trợ 
các nội dung của 
Chương trình; số kinh 
phí NSNN đã hỗ trợ 
hoặc cam kết hỗ trợ
doanh nghiệp

6

Hình thành và phát triển các 
doanh nghiệp lớn và vừa, các tập 
đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu 
vực và toàn cầu

Tháng UBND tỉnh Sở Công Thương
Sở, ban, ngành;
Các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực tỉnh 
Hưng Yên năm 2027.

Đã trình UBND tỉnh xem xét ban 
hành Kế hoạch.

Tờ trình số 4234/TTr-SCT ngày 
14/9/2026 của Sở Công Thương.

B.07.31

Chỉ số hỗ trợ miễn phí doanh nghiệp nhỏ, 
siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh 
doanh về dịch vụ tư vấn pháp lý, đào tạo 
quản trị, kế toán, thuế, nhân sự

số lượng doanh 
nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, 
hộ kinh doanh, cá 
nhân kinh doanh được 
miễn phí dịch vụ tư 
vấn pháp lý, đào tạo 
quản trị, kế toán, thuế, 
nhân sự; số kinh phí 
NSNN đã hỗ trợ

7
Hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh 
nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh 
doanh

Tháng

B.07.32
Chỉ số về hộ kinh doanh chuyển đổi thành 
doanh nghiệp

số lượng hộ kinh 
doanh chuyển đổi 
thành doanh nghiệp

7
Hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh 
nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh 
doanh

Tháng

B.07.33
Chỉ số về hộ kinh doanh, cá nhân kinh 
doanh thuộc diện quản lý thuế chuyển sang 
phương pháp kê khai, nộp thuế điện tử

số lượng và tỷ lệ (%) 
hộ kinh doanh, cá 
nhân kinh doanh 
thuộc diện quản lý 
thuế chuyển sang 
phương pháp kê khai,

7
Hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh 
nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh 
doanh

Tháng

B.07.34
Chỉ số về tôn vinh, khen thưởng doanh 
nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh, cá 
nhân kinh doanh

số lượng doanh 
nghiệp, doanh nhân, 
hộ kinh doanh, cá 
nhân kinh doanh tiêu 
biểu được tôn vinh,
khen thưởng

8
Đề cao đạo đức kinh doanh, phát 
huy trách nhiệm xã hội và thúc 
đẩy tinh thần doanh nhân

Năm
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